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BÀI 3: BIỂU ĐỒ TRANH
1. Ôn tập và bổ sung kiến thức.
[image: ]
2. Đọc biểu đồ tranh
XEM sgk trang 109
3. Vẽ biểu đồ tranh
[image: ]
Thực hành:
Từ bảng thống kê, ta vẽ được biểu đồ tranh như sau:
	Màu xe đạp
	Số xe bán được trong tháng

	Xanh dương
	

	Xanh lá cây
	

	Đỏ
	

	Vàng
	

	Trắng bạc
	

	
	



BIỂU ĐỒ CỘT – BIỂU ĐỒ CỘT KÉP
1. Ôn tập biểu đồ cột
Biểu đồ cột: Là biểu đồ biểu diễn dữ liệu vẽ các cột không đổi, cách đều nhau và có chiều cao đại diện cho số liệu đã cho.
2. Đọc biểu đồ cột
[image: ]
Vận dụng 1:
a) Học sinh khối 6 trường THCS Quang Trung xếp loại lực khá đông nhất. (140 học sinh)
b) Trường THCS Quang Trung có 178 học sinh khối 6 có xếp loại học lực trên trung bình. 
Trong đó: Có 38 học sinh giỏi và 140 học sinh khá
3. Vẽ biểu đồ cột
[image: ]
4. Giới thiệu biểu đồ cột kép
HĐKP4:
Biểu đồ hình 6 được ghép bởi 2 biểu đồ:
- Biểu đồ số cây hoa trồng được của lớp 6A1.
- Biểu đồ số cây hoa trồng được của lớp 6A2.
Lợi ích: Để ta có thể so sánh số cây trồng được của 2 lớp 6A1 và 6A2 một cách trực quan và dễ dàng hơn.

[image: ]
5. Đọc biểu đồ cột kép
HĐKP5:
- Số cá của tổ 3: 12 con
- Số cá của tổ 4: 15 con.

[image: ]
Thực hành 2:
a) Biểu đồ kép trên cho ta biết: 
- Sĩ số học sinh đầu năm và cuối năm của khối lớp 6 .
- Khối lớp gồm 4 lớp: 6A1, 6A2, 6A3, 6A4.
- So sánh số học sinh đầu năm và cuối năm của các lớp thuộc khối lớp 6.
6. Vẽ biểu đồ cột kép ( xem SGK trang 118,119)
HĐKP6:

=> Cách vẽ biểu đồ cột kép tương tự như cách vẽ biểu đồ cột. Nhưng tại vị trí ghi mỗi đối tượng trên trục ngang, ta vẽ hai cột sát cạnh nhau thể hiện hai loại số liệu của đối tượng đó. Mỗi loại số liệu khác nhau tô màu khác nhau,còn các cột thể hiện cùng một bộ dữ liệu được tô chung một màu để thuận tiện cho việc đọc biểu đồ. ( HS xem cách vẽ và thực hành không cần chép) 



Tình hình sĩ số của học sinh khối lớp 6
Sĩ số đầu năm	Lớp 6A1	Lớp 6A2	Lớp 6A3	Lớp 6A4	35	31	40	42	Sĩ số cuối năm	Lớp 6A1	Lớp 6A2	Lớp 6A3	Lớp 6A4	30	34	40	42	Column1	Lớp 6A1	Lớp 6A2	Lớp 6A3	Lớp 6A4	
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::;E Doc biéu db et kép ciing twong ty nhur doc biéu db cdt, nhung hru § véi mdi déi tugng.
théng ké, ta thuimg doc mijt clip sb liéu dé tién so sinh sy hon kém, ting gidm.
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O cic 10p dudi ta di duge lim quen véi biéu db tranh.

Biéu b tranh sir dung biéu tuyng hojc hinh anh dé thé hign dir liéu. Biéu dd tranh
6 tinh trye quan, d& hiéu. Trong biéu b tranh, mt biéu tugng (hodc hinh anh) ¢ thé
thay thé cho mdt s cc dbi tugng.
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- DA bibu diln di ligu thing ké tirbing vio biéu b tranh, ta thye hién cde bude sau:
Burde 1. Chudn bi:
— Chon biéu tugng (hodc hinh anh) dai dién cho dif li¢u cin biéu dién.
—Xic dinh mdi biéu tugng (hoic hinh anh) thay thé cho bao nhiéu ddi tuyng.
Budc 2. V& biéu db tranh:
—Biéu db tranh thuémg gdm hai cdt:
“+Cft 1: Danh sich phin logi d8i tugng théng ké.
+ €4t 2: V& céc biéu tugng thay thé di sb lugng cac ddi tugng.
~ Ghi tén biéu db va céc chi thich s§ lugng twong tmg mdi biéu twong cia biéu db tranh.
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Khi doc biéu dd cit, ta nhin theo mit tryc dé doc danh sich cic ddi tugng thong ké va
nhin theo tryc con lai dé doc s6 li¢u thong ké tuong img véi cée dbi tugng d6 (cin hru y
thang do cia trye s6 ligu khi doc cic s6 ligu).
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:“;g 'Dé & biéu db gt biéu didn bing s6 liéu, ta thye hign céc bute sau:
% Budve 1: Ve hai tryc ngang vi doc vudng goc voi nhau:

— Trye ngang: Ghi danh séch di tugng thing ké.

~Trye dge: Chon khodng chia thich hop v6i di ligu va ghi s6 6 cic vach chia.

Bue 2: Tai vi tri céc dbi tugng trén truc ngang, v& nhimg ¢t hinh chir nhit:

— Ciich déu nhau;

—C6 cing chiéu rong;

—C6 chiéu cao thé hign sd liéu ciia cic ddi tugng, tuong img voi khodng chia trén tryc doc.

Buie 3: Hoin thign biéu do:

— Ghi tén biéu db.

~ Ghi tén cic tryc va ghi s ligu twong img trén mdi cdt (néu cin).
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35/ © éso sinh mit cich trye quan timg cip sb ligu cia hai b i ligu cing logi, ngudr
‘ghép hai biu db cdt thinh mdt biéu db cdt kép.




